
inseng 133.33 mọ (equivalent to STORAGE:Te = protected from humidity 

| WHO-GMP | 
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. 
READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE. 

. NEW SUN PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY. 
a1 

Manufactured by: BY PHARMA JOINT STOCK.COMPANY. 
Hamlet 2,Tan Thanh Tay Village. Cu Chi Diarict,HCMC. 

PHARMA - NOFOTAI 100 
(3v x 10v) 

Box: 136 x 79 x 30 mm 
Blister: 125 x 72 mm 

CAO KHÔ TAM THÁT 133.33 MG 
(tương đương saponin toan phản 100 mg) 

Hop 3vixilOvien nangicưng 

3 BẢO QUẢN:Nhệt a0k $30C. 
ĐỂXA TÁM TÂY TRE EM. 
ĐỌCKỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG. 

| WHO-GP | 
r của: CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC PHẨM MAT TRỜI MỚI 

62 Hồng Bang. Phường 1, Quận 11,TP.HCM 
ta: CÔNG TY CỔ PHAN BV PHARMA CACH DÙNG, CHONG CHỈ ĐỊNH VA CÁC THÔNG TIN KHÁC: 0 

Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ CHỊ, TP.HCM. hướng dẫn sử dụng thuốc 

R 

TUM RADIX NOTOGINSENG 133.33 MG 

(equivalent to total saponins 100 mg) 

Boxiofi3blistersxil0lhard capsules) 

HD
/E

xp
: 

https://trungtamthuoc.com/
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COMPOSITION: Extractum Radix notoginseng 
13333 mg (equivalent to total saponins 100 
mg) and excipients sq.for 1 hard capsule. 

INDICATIONS: 
- Prevention and treatment of cerebrovascular 
related diseases lon due 
to thrombosis and atheroscierosis, cerebral 
circulatory insufficiency, sequelae to stroke. 
~Treatment of angina pectoris; after myocardial 
infarction. 
Prevention and supportive treatment of 

dyslipidemia, atherosclerosis 

ADMINISTRATION,  CONTRAINDICATIONS 
AND FURTHER INFORMATION: Refer to 
package insert 

AN THEO BON 

STORAGE: Temperature not exceeding 30C, 
protected from humidity 
'KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. 
'READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE 

Manufactured by 
BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY 
Hamlet 2, Tan Thanh Tey Vilage, Cu Chi District HCMC 

THANH PHAN: Cao khô tam thất (Extractum Radix 
notoginseng) 133,33 mg (tuong duong saponin toan 
phần 100 mg) va các tá dược vừa đủ 1 viên nang cứng. 

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ: 

- Dự phòng và diéu trị các bệnh ly liên quan mạch máu 

não như: Nhéi máu não do huyết khối và xơ vữa động 
mạch, thiểu năng tuần hoàn não, di chứng tai biến 
mạch máu não. 
- Điều trị đau thắt ngực; sau khi nhồi máu cơ tim 

- Dự phòng 
động mạch. 

6 trợ diéu trị rối loạn mỡ máu, xơ vữa 

(ÍMVIO4ON 

(Ế)PHARMA 

100— 

NOFOITAI, 
O KHO TAM THAT 13: 

{tuong đương saponin toan phần 100 

Hop1cho 5052/20252 | Thuccuons ) 

ÍŠ truóc SáN o DC 

Ganmssoans | 

THANH PHAN: Cao kho tam thất (Extractum 
Radix noto 
saponin toàn phần 100 mg) và cáct 
401 viên nang cứng. 
CHỈ ĐỊNH ĐIẾU TRỊ: 
- Dy phòng và điều trị 

dbng mạch, thiểu náng tuần 
an não, di chứng 

g 
Duphéng và hỗ trợ 

xơ vữa động mạch. 
CÁCH DÙNG, CHỐNG CHi ĐỊNH VA CÁC 
THÔNG TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sứ dụng 
thuốc 
BẢO QUAN: Nhiét độ không quá 30C.tránh ẩm. 
DEXATAM TAY TRẺ EM.. 
'ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC Kt 
DŨNG. 

San phẩm của. 
'CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC PHẨM MẶT TRỜI MỚI 
368/17 Đường 762 Hồng Bang, Phường 1, 

n 11,T.HCM 
Sân xuấttại 
'CÔNG TY CỔ PHAN BVPHARMA 
Ap 2, ã Tân Thanh Tây, Huyện Cũ Chi,TP.HCM. 

éu trị ối loạn mỡ máu, 

C HN 

5510 SX/Lot No: 
NSX/Mfd: 
HO/Exp: 

189PHARMA 

CAO KHO TAM THAT 13333 MC 
(4 đương ssoor'toạn i 100 1) 

Sốlô SX/Lot No. 

HD/Exp: 

Sản phẩm của: 

" NOFOTAI 100 
(30v) 

Box: 90 x 48 x 48 mm 
Label: 138 x 43 mm 

CACH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VA CÁC THONG 
TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thu 
BẢO QUAN: Nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm. 
ĐỀXA TẦM TAY TRẺEM. 
'ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. 

'CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MẶT TRỜI MỚI 
36B/17 Đường 762 Hồng Bàng, Phường 1, 
Quận 11,TP.HCM 

an xuất t CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA 
Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyệ Củ Chi, TP.HCM 

https://trungtamthuoc.com/



COMPOSITION: Éxtractum Rodix notoginseng 
13333 mg nins 100 
mg) and excipients sq.for 1 hard capsule 

INDICATIONS: 
Prevention and treatment of cerebrovascular 

1ch as: Cerebral infarction du 

equivalent to total 

33 MG 
ma) - Prevention and supporti 

dyslipidemia, athero 
treatment of tương đương saponin toàn phản 1 

ADMINISTRATION, . CONTRAINDICATIONS 
AND FURTHER INFORMATION: Refer 
pa 
STORAGE: Temperatu 
protected from humidi 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. 
'READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE 
USE 

Productob 
NEW SUN PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY. 

District 11, HCMC 

to 

BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY 
Hamlet 2,Tan Thanh Tay Village, Cu Chi Dutic, HCMC. 

THÀNH PHAN: Cao khô tam thất (Extractum Radix 

notoginseng) 13333 mg (tương đương saponin toàn 
phần 100 mg) và các tá dược vừa đủ 1 viên nang cứng. 

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ: 
- Dự phòng và điều trị các bệnh lý liên quan mạch máu 
não như: Nhồi máu não do huyết khối và xơ vữa động 

mạch, thiều năng tuần hoàn não, di chứng tai biến 
mmạch máu 

- Điều trị đau thắt ngực; sau khi nhéi máu cơ tìm 

= Dự phòng và hỗ trợ diéu trị rối loạn mỡ máu, xơ vữa 

động mạch. 

_— 

NOFOTAI 100 

(60v) 
Box: 92 x 52 x 52 mm 
Blister: 140 x 48 mm 

Radix notoginsen 
pponin toàn phần 100 mơ) và c 

đủ 1 viên nang cứng. 

CHỈ ĐỊNH ĐIẾU TRỊ: 
- Dụ phòng và đ 
mạch máu não nh 
khối và xơ 
hoàn não, dic 

tá dược 

nh Iy liên quan 
mau nao do huyết 
h, thiểu năng tuần 

hứng tai biến mạch mau na 
gục sau khi nhói máu cơ! 

o 

thuốc 

BẢO QUAN: Nhiết đó không quá 

'ĐỂ XA TẤM TAY TRE EM. 
 ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI. 
DUNG. 

Sản phẩm ciia 
'CÔNGTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MẶT TRỜI MỚI 
368/17 Đường 762 Hồng Bàng, Phường 1 
Quan !1,TP.HC 
Sắn xuất ok 
CONGTY COPHAN BV PHARMA 
Ap 2,XãTân Thạnh Tay, Huyện Củ Chị,TP.HCM. 

— 

5ĐKIVisa: 

5616X/tot 

'CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VA CÁC THONG 
TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. 
BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30'C, tránh ẩm. 
'ĐỂXA TẦM TAY TRE EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. 

HD/Exp: 

Sản phẩm của: 
CONG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MẶT TRỜI MỚI 
36B/17 Đường 762 Hồng Bang, Phường 1, 

Quận 11,TP.HCM 
Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA 
Kp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP.HCM 

https://trungtamthuoc.com/



ĐỌC KV H GDAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. 

THÀNH PHAN: Mỗi viên nang cứng chứa: Cao khô tam thất (Extractum Radix notoginseng) 133,33 mg (tương đương 

saponin toàn phần 100 mg) và các tá dược gồm: Cellulose vi tỉnh thê 101, tale, magnesi stearat, silic dioxyd dang keo khan 

vừa đủ. 

DẠNG BAO CHẾ: Viên nang cứng (vién nang cứng nắp màu đỏ, thân màu đỏ, bên trong chứa bột thuốc màu nâu, thơm 

mùi đặc trưng của dược liệu). 

CHÍ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ: 

- Dự phòng và điều trị các bệnh lý liên quan mạch máu não như - Nhồi máu não do huyết khéi và xơ vữa động mạch, thiểu 

năng tuần hoàn não, di chứng tai biến mạch máu não. 

- Điều trị đau thắt ngực; sau khi nhồi máu cơ tim. 

- Dự phòng và hỗ trợ điều trị rồi loạn mỡ máu, xơ vữa động mạch. 

LIEU LƯỢNG VA CÁCH DÙNG: 

Liêu lượng: 

- Điều trị: Mỗi lần uống 2 vién, 2 - 3 lằn mỗi ngày. 

- Dy phòng và chéng tái phát: Uống 1 -2 viên mỗi ngày. 

Cách dùng: Uống thuốc với 1 ly nước âm 

Một đợt dùng thuốc tối thiéu là 4 tuần hoặc theo sự hướng dẫn của mằyW 

CHÓNG CHỈ ĐỊNH: 

„ Quá mẫn cảm với bắt cứ thành phần nào của thuốc. 

- Phụ nữ có thai. 
- Giai đoạn cấp của xuất huyét não. 

- Đang có xuất huyết đường tiêu hóa. 

CẢNH BÁO VA THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG: 

- Dùng thận trong cho người đang chảy máu, rối loạn đông huyét hoặc đang dùng thuốc chống đông máu. 

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ 

Không dùng thuốc cho phụ nữ mang thai hoặc cho con bú. 

ẢNH HƯỚNG CỦA THUOC LÊN KHẢ NANG LÁI XE, VAN HÀNH MÁY MÓC: 

Dùng thuốc thận trọng cho người lái xe hoặc vận hành máy móc. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY VỚI CÁC THUỐC KHÁC VA CÁC DẠNG TƯƠNG TAC KHÁC: 

Không có nghiên cứu nào vé tương tác thuốc. 

TÁC DUNG KHÔNG MONG MUON: Các tác dụng phụ bao gom 

- Khô hong, đỏ mặt, đánh trong ngực. : 

- Đội khi nỗi mân có thể xảy ra (ngưng thuốc sẽ khoi). 

- Rắt hiém xay ra phan ứng quá man. 

THÔNG BẢO NGAY CHO BẮC ST HOẶC DƯỢC SĨ NHữNG PHaN ứNG CÓ Hal GặP PHảI KHI Sử DUNG THUSC 

QUÁ LIÊU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Không có báo cáo về sử dụng quá liều. 

A | 

W AN 
12 

v 
~

https://trungtamthuoc.com/



{)AC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC: San phẩm này có thành phan chính là Cao khô Tam that được chiết wảt từ rễ cayTam 

thất (Radix Panasis natagm\'eng họ Araliaceae). Theo DDVN 4 Tam thất có cô ăng: Tán ứ chỉ huyết, tiêu sung, giảm 

đau, chủ trị: Các loại chảy máu có ứ huyết như thổ huyet khối huyét, nục huyét, tiéu tién ra huyét, sưng đau do chan 

thương,ngực bụng đau nhói. Các nghiên cứu cho thấy Tam thất có chứa từ 4,42 — 12% saponin kiểu prctopanaxadml va 

pw‘opanaxamol các gmsenosld glucogensenos\d và notoginsenosid có tác dụng tang lực, giản mạch ngoại biên, điều hòa 

miễn dịch, hoạt huyết, cằm máu, tiêu ứ huyêt, tiêu sưng và giảm đau. Tại Trung quoc và Nhật Ban người ta đã ứng dụng 

làm thuốc chống đột quy do huyết khối ở dạng thuốc tiêm và thuốc viên có hiệu quả tốt. 

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 3 vi x 10 viên. Hộp | chai 30 viên hoặc 60 viên. 

BẢO QUAN: Noi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm. 

HẠN DÙNG: 36 tháng ké từ ngày sản xuất. 

TIEU CHUAN: TCCS 

SAN PHAM CUA: CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM MAT J/MOI 

Địa chỉ: 36B/17 Đường 762 Hồng Bang, Phường 1 - Quận 11 - TP. Hổ Chí Minh. 

Điện thoại: 028 62609629 

Fax: 028 62609624 

SAN XUẤT TẠI: CÔNG TY CO PHAN BV PHARMA 

Địa chi: Ap 2. Xã Tân Thạnh Tây, Huyén Củ Chi, TP. HCM. 
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